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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận danh hiệu thi đua năm 2023 
 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH ĐẮK NÔNG 
 

 

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003, Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi thành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 335/QĐ-UBND ngày 12/3/2018 của UBND tỉnh Đăk 

Nông ban hành quy định về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh 

Đắk Nông;  

Căn cứ Quyết định số 21/2023/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2023 của 

UBND tỉnh Đăk Nông về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông;  

Theo đề nghị của Hội đồng thi đua, khen thưởng Sở Xây dựng tại cuộc họp 

tổng kết ngày 06 tháng 12 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận danh hiệu lao động tiên tiên, chiến sỹ thi đua cấp cơ sở 

đối với các tập thể, cá nhân thuộc Sở Xây dựng (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Tiền thưởng kèm theo được quy định tại Điều 69, Nghị định 

91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ. 

- Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được thưởng 0,3 lần mức lương cơ sở; 

“Tập thể Lao động tiên tiến” được thưởng 0,8 lần mức lương cơ sở. 

- Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được thưởng 1,0 lần mức lương cơ sở. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, các Trưởng phòng, Thủ trưởng 

đơn vị thuộc Sở, cơ quan có liên quan và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Ban TĐKT tỉnh Đăk Nông; 

- Lưu: VT. VP. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phan Nhật Thanh 
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DANH  SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN CÁC  

DANH HIỆU THI DUA NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-SXD ngày     /12/2023 của Sở Xây dựng) 
 * Danh hiệu lao động tiên tiến: 07 tập thể, 39 cá nhân  

 * Danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 06 cá nhân  

TT Tên đơn vị/cá nhân 
Chức vụ/ 

Vị trí việc làm 
Đơn vị công tác 

Ghi 

chú 

A TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN 7 

1 Phòng Quy hoạch kiến trúc và Phát triển đô thị     

2 Phòng Kinh tế và Quản lý hoạt động xây dựng     

3 Phòng Hạ tầng kỹ thuật và Quản lý nhà    

4 Phòng Quản lý chất lượng công trình    

5 Thanh tra Sở    

6 Văn phòng     

7 Trung tâm Quy hoạch xây dựng    

B CÁ NHÂN - LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN   39 

1 Phan Nhật Thanh Giám đốc Sở Sở Xây dựng 
 

2 Trần Ngọc Lâm Phó Giám đốc Sở Sở Xây dựng 
 

3 Nguyễn Văn Nam Phó Giám đốc Sở Sở Xây dựng 
 

4 Võ Thanh Cường  Phó Giám đốc Sở Sở Xây dựng 
 

5 Hà Xuân Bình  Trưởng phòng 
Phòng Quy hoạch kiến trúc 

và Phát triển đô thị 

 

6 Ngô Đức Toàn  Chuyên viên 
Phòng Quy hoạch kiến trúc 

và Phát triển đô thị 

 

7 Trần Thanh Bình  Chuyên viên 
Phòng Quy hoạch kiến trúc 

và Phát triển đô thị 

 

8 Nguyễn Thiện Ánh Chuyên viên 
Phòng Quy hoạch kiến trúc 

và Phát triển đô thị 

 

9 Trần Bá Tùng  Chuyên viên 
Phòng Quy hoạch kiến trúc 

và Phát triển đô thị 

 

10 Trương Văn Vinh Trưởng phòng 
Phòng Kinh tế và Quản lý 

hoạt động xây dựng 

 

11 Nguyễn Đăng Ký Phó Trưởng phòng 
Phòng Kinh tế và Quản lý 

hoạt động xây dựng 

 

12 Đoàn Bích Thảo  Chuyên viên 
Phòng Kinh tế và Quản lý 

hoạt động xây dựng 

 

13 Nguyễn Quang Trường Chuyên viên 
Phòng Kinh tế và Quản lý 

hoạt động xây dựng 

 

14 Nguyễn Văn Thủy Chuyên viên 
Phòng Kinh tế và Quản lý 

hoạt động xây dựng 
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15 Trịnh Quang Thự 
Phó Trưởng phòng 

(Phụ trách) 

Phòng Hạ tầng kỹ thuật và 

Quản lý nhà 

 

16 Trần Quang Trí Phó Trưởng phòng 
Phòng Hạ tầng kỹ thuật và 

Quản lý nhà 

 

17 Võ Trung Kiên Chuyên viên 
Phòng Hạ tầng kỹ thuật và 

Quản lý nhà 

 

18 Tạ Quốc Đạt Chuyên viên 
Phòng Hạ tầng kỹ thuật và 

Quản lý nhà 

 

19 Trương Thị Phương Thảo Chuyên viên 
Phòng Hạ tầng kỹ thuật và 

Quản lý nhà 

 

20 Phạm Ngọc Oanh  Trưởng phòng 
Phòng Quản lý chất lượng 

công trình  

 

21 Tạ Tùng Phó Trưởng phòng 
Phòng Quản lý chất lượng 

công trình  

 

22 Lê Văn Quốc Ánh Chuyên viên 
Phòng Quản lý chất lượng 

công trình  

 

23 Nguyễn Vũ Nguyên Chuyên viên 
Phòng Quản lý chất lượng 

công trình  

 

24 Mai Văn Việt Chuyên viên 
Phòng Quản lý chất lượng 

công trình  

 

25 Nguyễn Hồng Hà Chánh Thanh tra Thanh tra Sở 
 

26 Nguyễn Kết Phó Chánh Thanh tra Thanh tra Sở 
 

27 Lê Thị Huệ Thanh tra viên Thanh tra Sở 
 

28 Điểu Kiên Chuyên viên Thanh tra Sở 
 

29 Nguyễn Văn Đức Chuyên viên Thanh tra Sở 
 

30 Nguyễn Thị Nguyên  Chánh Văn phòng Văn phòng 
 

31 Văn Thị Thanh Thảo Phó Chánh Văn phòng Văn phòng 
 

32 Lương Quang Tân Chuyên viên Văn phòng 
 

33 Hoàng Thị Điệp Chuyên viên Văn phòng 
 

34 Lâm Thị Thu Quyên Kế toán Văn phòng 
 

35 Võ Thị Thanh Huyền Văn Thư Văn phòng  

36 Trần Thị Vân Anh  Nhân viên Văn phòng 
 

37 Huỳnh Văn Muốn Bảo vệ Văn phòng  

38 Trần Ngọc Hùng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch xây dựng 
 

39 Lê Ngọc Minh Trí  Phó Trưởng phòng 

Phòng Quản lý Đầu tư xây 

dựng -Trung tâm Quy hoạch 

xây dựng 
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C DANH HIỆU CHIẾN SỸ THI ĐUA CẤP CƠ SỞ 6 

1 Nguyễn Văn Nam Phó Giám đốc Sở Sở Xây dựng 
 

2 Trịnh Quang Thự 
Phó Trưởng phòng 

(Phụ trách) 

Phòng Hạ tầng kỹ thuật và 

Quản lý nhà 

 

3 Trần Thanh Bình  Chuyên viên 
Phòng Quy hoạch kiến trúc 

và Phát triển đô thị 

 

4 Tạ Quốc Đạt Chuyên viên 
Phòng Hạ tầng kỹ thuật và 

Quản lý nhà 

 

5 Nguyễn Quang Trường Chuyên viên 
Phòng Kinh tế và Quản lý 

hoạt động xây dựng 

 

6 Mai Văn Việt Chuyên viên 
Phòng Quản lý chất lượng 

công trình  
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